Thứ…..ngày…..tháng…..năm 2021
TUẦN 14
TIẾT: 66     TỔNG KẾT TỪ VỰNG (Luyện tập tổng hợp)
(Khuyến khích học sinh tự làm)
	NỘI DUNG HỌC SINH TỰ HỌC

	1. Bài tập 1 (SGK)
- Từ Gật đầu: Cúi đầu xuống rồi ngẩng lên ngay, thường để chào hỏi hay chỉ sự đồng ý
- Từ  Gật gù: gật nhẹ, nhiều lần liên tục => có ý  chỉ  sự tán thưởng, đồng ý, thái độ đồng tình, là từ tượng hình mô phỏng tư thế của hai vợ chồng nghèo đối với món ăn đạm bạc. 
=> Từ gật gù thích hợp hơn với ý nghĩa biểu đạt của bài ca dao. Vì tuy là món ăn đạm bạc nhưng đôi vợ chồng nghèo vần ăn ngon miệng bởi họ biết chia sẻ những niềm vui đơn sơ trong cuộc sống.
2. Bài tập 2(SGK)
 - Từ “chân” mà người chồng dùng là nghĩa chuyển (Theo phương thức hoán dụ - Cả đội chỉ có một cầu thủ có kinh nghiệm ghi bàn ). 
 => Đây là hiện tượng “Ông nói gà, bà nói vịt” Nên không thể cộng tác.
 3. Bài tập 3(SGK)
 Áo anh rách vai
 Quần tôi có vài mảnh vá
 Miệng cười buốt giá
 Chân không giày
 Thương nhau tay nắm lấy bàn tay
 Đêm nay rừng hoang sương muối
Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới
Đầu súng trăng treo.
 - Nghĩa gốc : miệng, chân, tay.
- Nghĩa chuyển : 
       + Hoán dụ : vai
       + Ẩn dụ : đầu 
 4. Bài tập 4(SGK)
- Trong đoạn thơ có hai trường từ vựng : 
- Màu sắc: Đỏ, xanh, hồng 
- Lửa : Lửa, cháy, tro .
 5. Bài tập 5(SGK)
-> Các sự vật hiện tượng đó đc gọi tên theo cách dùng từ ngữ sẵn có với nội dung mới dựa vào đặc điểm của sự vật, hiện tượng được gọi tên  Rạch : rạch Mái Giầm ;Kênh : kênh Bọ Mắt; kênh Ba Khía. 
 6. Bài tập 6(SGK)
- Phê phán thói thích dùng từ nước ngoài của một số người


Dặn dò:. Chuẩn bị bài: “ chương trình địa phương”




Thứ…..ngày…..tháng…..năm 2021
TIẾT: 67     CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN TIẾNG VIỆT
(Khuyến khích học sinh tự làm)
	NỘI DUNG HỌC SINH TỰ HỌC

	HS tự làm 4 bài tập SGK trang 175,176


Dặn dò:. Chuẩn bị bài: “Ôn tập TV”


Thứ…..ngày…..tháng…..năm 2021
TIẾT: 68,69     ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
	NỘI DUNG HỌC SINH TỰ HỌC

	I. Nội dung:
1. Các phương châm hội thoại.
- Phương châm về chất 
- Phương châm về lượng 
- Phương châm cách thức 
- Phương châm quan hệ 
- Phương châm lịch sự 
 - Nguyên nhân dẫn tới việc không tuân thủ các PCHT:
 - Quan hệ giữa PCHT với tình huống giao tiếp
 2. Xưng hô trong hội thoại:
- Hệ thống từ ngữ xưng hô dùng trong tiếng Việt phong phú, tinh tế.
 - Căn cứ vào đặc điểm của tình huống giao tiếp để xưng hô cho thích hợp. 
 3. Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp:
 a. Cách dẫn trực tiếp
 b. Cách dẫn gián tiê


Dặn dò:. Chuẩn bị bài: “ Ôn tập phần thơ hiện đại”
Thứ…..ngày…..tháng…..năm 2021
TIẾT: 70  
ÔN TẬP THƠ HIỆN ĐẠI

	NỘI DUNG HỌC SINH TỰ HỌC

	I. PHẦN THƠ:
1. Bảng thống kê

	TT
	Tác giả,  Văn bản

	Thời kì lịch sử
	Chủ đề
	Thể thơ
	Đặc sắc ND  
	Đặc sắc NT



2. Viết đoạn văn cảm nhận
3. Luyện tập
? Phân tích, so sánh hình ảnh “trăng” (Vầng trăng, mảnh trăng, ánh trăng) trong các bài thơ  “Đồng Chí”,  “Ánh trăng”, “Đoàn thuyền đánh cá”.
Trả lời: “Trăng” trong cả ba bài thơ đều là hình ảnh thiên nhiên đẹp, trong sáng, người bạn tri kỉ của con người trong cuộc sống, lao động và chiến đấu, trong sinh hoạt hàng ngày.
? Phân tích hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc qua hai bài thơ “Bếp lửa” và “Khúc hát ru…”.
Trả lời:  Người phụ nữ Việt Nam ở bất kì thời điểm nào cũng đều hiền hậu, dịu dàng, hết lòng thương chồng, thương con, thương cháu, chịu đựng, hi sinh vì gia đình, vì thắng lợi cuộc kháng chiến của toàn dân.




[bookmark: _GoBack]Dặn dò:. Chuẩn bị bài: “ Ôn tập phần truyện hiện đại”


